TUẦN 6
NHÁNH 3: ĐỒ CHƠI LẮP GIÁP XÂY DỰNG
(Thời gian thực hiện từ ngày 13/10 đến ngày 17/10/2025)
Thứ hai ngày 13 tháng 10 năm 2025
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG	
- Cô đón trẻ, cất đồ dùng của trẻ vào đúng nơi quy định. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh.
- Trò chuyện với trẻ về đồ chơi lắp giáp xây dựng.
- Cho trẻ xem các hình ảnh, video các bạn đang chơi đồ chơi lắp giáp xây dựng để trẻ biết được rõ hơn về đồ chơi lắp giáp xây dựng. 
- Cho trẻ chơi đồ chơi thông qua đó giáo dục trẻ khi chơi với bạn không ném gỗ, ném đồ chơi vào nhau; không cho hột hạt vào miệng. 
- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
Đề tài: VĐCB: Trườn qua vật cản.
             TCVĐ: Phi ngựa
1. Mục đích- yêu cầu
1.1. Kiến thức
- Trẻ hứng thú vận động cùng cô, trẻ trườn qua vật, trẻ thuộc các động tác trong BTPTC và tham gia tích cực chơi trò chơi vận động.
1.2. Kĩ năng
- Trẻ khéo léo trong khi trườn và phối hợp chân tay nhịp nhàng
1.3. Thái độ 
- Trẻ thường xuyên vận động, trong quá trình tập không được xô đẩy nhau. Ăn thật nhiều để giúp cơ thể khoẻ mạnh nhanh lớn
2. Chuẩn bị
2.1. Đồ dùng của cô:
- 2 vật trườn, mô hình nhà búp bê có gậy, vạch suất phát...
2.2. Đồ dùng của trẻ:
- Mỗi trẻ một cái gậy, ghế ngồi đủ cho trẻ
3. Hướng dẫn
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Gợi mở gây hứng thú
- Trò chuyện với trẻ về những đồ chơi ngoài trời
- Cô kiểm tra sức khoẻ trẻ
2. Nội dung
 HĐ1: Khởi động
- Cô phát cho mỗi trẻ một cái gậy và hát bài “Phi ngựa” đi nhanh dần chuyển sang chạy sau chậm dần rồi đứng thành vòng tròn
 HĐ2: Trọng động
* BTPTC: Tập với vòng
Hô hấp: 2 tay đưa lên miệng bóng hít vào và thở ra thật sâu 
ĐT1: Tay: 2 tay cầm vòng đưa ra trước, giơ lên cao mắt nhìn theo vòng 
ĐT1: Lưng - Bụng: 2 tay cầm vòng đưa ra trước rồi đưa sang hai bên
ĐT3: Chân: 2 tay cầm vòng cúi người chạm đất, đứng thẳng dậy 
* VĐCB: Trườn qua vật
- Cô tổ chức cuộc thi xem ai trườn dưới vật đến nhà bạn búp bê nhanh nhất
+ Cô cho trẻ ngồi vào ghế giới thiệu cách tập và làm mẫu 2 lần cho trẻ quan sát
- Cô nằm sát bụng xuống, đầu hơi cúi mắt nhìn phía trước cô trườn phối hợp chân nọ tay kia nhịp nhàng cô trườn qua 2 vật cản và cô đã trườn qua 2 vật cản rồi sau đó cô quay về chỗ ngồi.
+ Trẻ thực hiện:
+ Cô mời cá nhân, nhóm trẻ lên tập
Trong quá trình trẻ tập cô quan sát khuyến khích nhắc nhở trẻ tập
+ Mỗi trẻ thực hiện 3,4 lần
+ Cuối cùng cả lớp trườn 1 lần
Trẻ trườn qua 2 vật cản búp bê tặng cho mỗi trẻ một chiếc gậy để tập phi ngựa
- Giáo dục trẻ; Ngoan ngoãn vâng lời giúp đỡ mọi người, thường xuyên vận động và ăn thật nhiều để nhanh lớn khoẻ mạnh, giữ gìn đồ dùng đồ chơi
* TCVĐ: Phi ngựa
+ Cô nói cách chơi hướng dẫn trẻ chơi 1 lần
+ Cô cho trẻ chơi 2, 3lần
 HĐ3: Hồi tĩnh
- Cô và trẻ đi bộ nhẹ nhàng trong phòng 2 vòng 
3. Kết thúc: 
- Hát bài “Đi chơi” chuyển sang hoạt động khác

	
· Trẻ trả lời câu hỏi



· Trẻ khởi động cùng cô






· Tập 3 lần

· Tập 5 lần

· Tập 3 lần



· Trẻ ngồi vào ghế và xem cô làm mẫu





· Cá nhân, nhóm lên tập

· Mỗi trẻ tập 3-4 lần
· Cả lớp trườn 1 lần




· Trẻ lắng nghe cô nói


· Trẻ chơi

· Trẻ đi 

· Trẻ đi ra ngoài 


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. HĐCCĐ: Quan sát xích đu
1.1. Mục đích yêu cầu
- Trẻ nhận biết được tên gọi, đặc điểm, cách sử dụng của xích đu, cầu trượt, trẻ tích cực tham gia vào các trò chơi, biết cách chơi, biết sử dụng đồ chơi
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, trả lời câu hỏi về đặc điểm của xích đu. Trẻ chơi tự do đúng cách.
- Trẻ ngoan ngoãn vâng lời, khi chơi không tranh giành xô đẩy nhau, chơi xong cất gọn gàng đồ dùng đồ chơi.
1.2. Chuẩn bị:
- Địa điểm quan sát, xích đu.
- Dép, mũ, đồ chơi đem theo, lá, rổ, phấn, xe ô tô, quốc xẻng, bình nước...
1.3. Hướng dẫn
* Hoạt động có chủ đích
- Cô gọi trẻ lại gần bên cô, hỏi  thăm sức khoẻ trẻ.
- Cô cho trẻ đến bên đồ chơi đu quay và giới thiệu tên, đặc điểm, màu sắc, công dụng của đồ chơi. 
- Hỏi trẻ: Đay là đồ chơi gì? Màu gì? Đây là cái gì?
- GD: Các con ạ! Đu quay là đồ chơi ngoài trời, các con nhớ không được lên đu quay khi không có cô giáo và khong đùa nghịch kẻo bị ngã.
* TCDG: Lộn cầu vồng 
- Cô nói cách chơi hướng dẫn trẻ chơi 1lần
- Cô và trẻ chơi trò chơi 2, 3 lần. Hỏi trẻ: Con chơi trò chơi gì?
* Chơi tự do: Cho trẻ chơi tự do ở các góc chơi
IV. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Thăm quan khu vui chơi cát nước.
1. Yêu cầu:
- Trẻ biết khu vui chơi cát nước: có cát, nước, sỏi…
- Trẻ có một số trải nghiệm để có kĩ năng chơi: xúc cát, múc nước..
- Trẻ hứng thú thăm quan, vui chơi.
2. Chuẩn bị: Không gian khu vui chơi cát nước rộng dãi, sạch sẽ, mát mẻ.
3. Hướng dẫn:
- Cô cho trẻ xuống sân thăm quan khu vui chơi cát nước:
+ Đầu tiên: Cô giời thiệu các khu vực chơi, cách chơi của từng khu vực chơi.
+ Cho trẻ nhắc lại theo cô.
+ Cho trẻ trải nghiệm chơi thử, cô giúp đỡ trẻ chơi. Động viên khích lệ trẻ chơi.
- Kết thúc: Nhận xét, động viên khích lệ trẻ. Cho trẻ lên lớp.
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Xâu vòng màu đỏ.
- Mục đích: Trẻ biết gọi tên hạt vòng, vòng màu đỏ, xâu hột hạt thành chuỗi vòng, tích cực tham gia hoạt động.
- Chuẩn bị: Dây xâu và hột hạt đủ cho số lượng trẻ. Chiếu ngồi.
- Tiến hành:
+ Cô làm mẫu và phân tích cách làm.
+ Cô cho trẻ thực hiện quan sát, động viên trẻ.
+ Hỏi trẻ: Con đang làm gì? Xâu vòng tặng ai?
+ Nhận xét và kết thúc.
2. Vệ sinh trả trẻ
- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 
- Đầu tóc, quần áo gọn gàng
- Kiểm tra đồ dùng cá nhân
- Trả trẻ đúng giờ.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.

Thứ ba ngày 14 tháng 10 năm 2025
I. Đón trẻ, chơi, TD sáng	
- Cô đón trẻ, cất đồ dùng của trẻ vào đúng nơi quy định. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh.
- Trò chuyện với trẻ về đồ chơi lắp giáp xây dựng.
- Cho trẻ xem các hình ảnh, video các bạn đang chơi đồ chơi lắp giáp xây dựng để trẻ biết được rõ hơn về đồ chơi lắp giáp xây dựng. 
- Cho trẻ hát múa theo chủ đề. 
- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp
- Thể dục sáng:
+ Tập với vòng
Hô hấp: 2 tay đưa lên miệng bóng hít vào và thở ra thật sâu 
ĐT1: Tay: 2 tay cầm vòng đưa ra trước, giơ lên cao mắt nhìn theo vòng 
ĐT1: Lưng - Bụng: 2 tay cầm vòng đưa ra trước rồi đưa sang hai bên
ĐT3: Chân: 2 tay cầm vòng cúi người chạm đất, đứng thẳng dậy 
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
Đề tài: Nhận biết đồ chơi xếp hình, đồ chơi lắp ghép.
(Đồ chơi lắp giáp, xây dựng)
1. Mục đích yêu cầu.
1.1. Kiến thức
- Trẻ nhận biết gọi tên, nói được đặc điểm nổi bật, cách chơi của từng đồ chơi.
1.2. Kỹ năng
- Cháu biết cách chơi với loại đồ chơi xếp hình biết xếp trồng và xếp khít, đồ chơi lắp ghép.
1.3. Thái độ
- Giáo dục trẻ biết gữi gìn đồ chơi không quăng ném.
2. Chuẩn bị:
2.1. Đồ dùng của cô.
- Mỗi cháu có gỗ, gạch, nút, mảnh ghép nhà.
- Hộp quà có đủ các loại đồ chơi trên.
2.2. Đồ dùng của trẻ
- Mỗi cháu có gỗ, gạch, nút, mảnh ghép nhà “Đủ cho trẻ”.
3. Hướng dẫn.
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định lớp
- Cô trò chuyện với trẻ cháu tên là gì?
+ Cháu học lớp cô nào?
+ Đến lớp cháu được làm gì?
+ Cháu được chơi gì?
+ Trong giá đồ chơi có đồ chơi gì đây nào, cháu thích đồ chơi gì nhất.
- Cô hỏi 4-5 trẻ khích lệ trẻ trả lời.
2. Nội dung.
a. HĐ1: Nhận biết đồ chơi
- Cô có món quà tặng chúng mình, các cháu khám phá xem cô tặng gì nào.
- Cô đưa chiếc hộp ra cho 2-3 trẻ  sờ vào để khám phá và lấy ra.
+ Khi cháu lấy được ra cô hỏi trẻ đây là đồ chơi gì? 
+ Khối gỗ dùng để làm gì? 
+ Cháu có thể xếp được những gì? 
Cô tiếp tục cho trẻ lấy đồ chơi tiếp ra và hỏi trẻ tương tự “ Gạch, nút, mảnh ghép nhà”.
- Cô cho trẻ về chỗ ngồi cùng khám phá các đồ chơi. Khối gỗ.
+ Cô có gì đây?
+ Khối gỗ này có hình gì? (Trẻ không nói được cô gợi ý)
+ Từ các khối gỗ chúng mình xếp được cái gì?
Cô hỏi cả lớp, cá nhân trẻ khuyến khích trẻ trả lời.
=> Cô thâu tóm lại để trẻ nhớ. đây là các khối gỗ để chúng mình chơi xếp hình cái nhà, hàng rào, đường đi, ô tô....
Tương tự cô hỏi “Gạch, nút, mảnh ghép nhà”
- Cô để hết đồ dùng ra hỏi trẻ và cho trẻ lên chỉ. Cô gọi 4-5 trẻ lên chỉ theo yêu cầu của cô chú ý quan sát và khen trẻ 
- Giáo dục trẻ giữ gìn đồ dùng sạch sẽ không ném đồ chơi.
b. HĐ2: Luyện tập: Cô phát đô chơi cho trẻ chọn theo tên và đặc điểm của đồ chơi
+ Lần1: Cô nói tên đồ dùng.
+ Lần 2: Cô nói đặc điểm. Cô nhận xét và khen trẻ.
3. Kết thúc: Cho trẻ ra ngoài chơi.
	
- Chú ý trả lời.
- Cô Hưng.
- Học múa, hát...
- Chơi với đồ chơi ạ.


- Hứng thú trả lời.



- Chú ý.



- Khối gỗ.
- Xếp nhà, hàng rào, đường đi.



- Nói tên đồ dùng.
- Khối gỗ
- Vuông, chữ nhật..

- Xếp nhà, hàng rào.
- Hứng thú trả lời.


- Lắng nghe.


- Chỉ và chọn đúng theo yêu cầu của cô.




- Chọn đúng.

- Trẻ ra ngoài chơi.


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. HĐCCĐ: Quan sát đu quay
1.1 Mục đích – Yêu cầu
- Trẻ quan sát biết tên , đặc điểm , công dụng, màu sắc của đồ chơi “ Đu quay”.
- Rèn kỹ năng quan sát để nói, trả lời đặc điểm của Đu quay. Trẻ biết cách chạy để không bị bắt lại khi tham gia chơi trò “Bịt mắt bắt dê”.
- Trẻ ngoan có ý thức trong giờ học
1.2. Chuẩn bị: 
- Địa điểm quan sát, đu quay,..
- Dép, mũ, đồ chơi đem theo, lá cây, phấn, xe kéo...
1.3. Hướng dẫn:
* Hoạt động có chủ đích
- Cô gọi trẻ lại gần bên cô, hỏi  thăm sức khoẻ trẻ.
- Cô cho trẻ đến bên đồ chơi đu quay và giới thiệu tên, đặc điểm, màu sắc, công dụng của đồ chơi. 
- Hỏi trẻ: Đay là đồ chơi gì? Màu gì? Đây là cái gì?
- GD: Các con ạ! Đu quay là đồ chơi ngoài trời, cáccon nhớ không được lên đu quay khi không có cô giáo và khong đùa nghịch kẻo bị ngã.
* TCVĐ: Đu quay
- Cô nói cách chơi hướng dẫn trẻ chơi 1lần
- Cô và trẻ chơi trò chơi 2, 3 lần
+ Hỏi trẻ: Con chơi trò chơi gì?
* Chơi tự do: Cho trẻ chơi tự do ở các góc
 - Cô dắt trẻ đến các góc chơi giới thiệu, gợi ý cho trẻ vào góc chơi mà trẻ thích.
- Cô nhập vai chơi cùng trẻ. Hỏi trẻ “ Bác ơi! Bác đang làm gì vây? Cái gì đây?”
- Đổi góc chơi cho trẻ thích .
- Nhận xét 
3.3. Kết thúc.
- Cô cho trẻ cất đồ chơi, đi rửa tay, chân và vào lớp.
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp đường đi 
- Góc thao tác vai: Bán hàng: đồ chơi, đồ ăn, trang phục.
- Góc vận động: Lăn bóng, ném bóng vào đích
- Góc nghệ thuật: Nặn quả bóng, xé theo ý thích...\
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ
1.1. Mục đích yêu cầu.
- Trẻ biết tên trò chơi, biết cách chơi trò chơi. 
- Rèn kỹ năng chơi trò chơi ở trẻ
- Trẻ ngoan ngoãn, tích cực tham gia hoạt động.
1.2. Chuẩn bị
- Khu dân gian rộng rãi, sạch sẽ.
1.3. Hướng dẫn
- Giới thiệu cách chơi trò chơi " kéo cưa lừa xẻ"
+ Cách chơi: Cô và trẻ nắm tay nhau, chân trước chân sau và đọc bài đồng dao 
"kéo cưa lừa xẻ" và kéo qua kéo lại cho đến hết bài hát.
+ Cô cho trẻ chơi 2,3 lần.
+ Hỏi trẻ: Con chơi TC gì? 
- Giáo dục: Trẻ ngoan ngoãn, chơi đoàn kết với bạn chơi.
* Kết thúc: Nhận xét động viên.
2. Vệ sinh trả trẻ
- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 
- Đầu tóc, quần áo gọn gàng
- Kiểm tra đồ dùng cá nhân
- Trả trẻ đúng giờ.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.

Thứ tư, ngày 15 tháng 10 năm 2025
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG	
- Cô đón trẻ, cất đồ dùng của trẻ vào đúng nơi quy định. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh.
- Trò chuyện với trẻ về đồ chơi lắp giáp xây dựng.
- Cho trẻ xem các hình ảnh, video các bạn đang chơi đồ chơi lắp giáp xây dựng để trẻ biết được rõ hơn về đồ chơi lắp giáp xây dựng. 
- Cho trẻ chơi đồ chơi thông qua đó giáo dục trẻ khi chơi với bạn không ném gỗ, ném đồ chơi vào nhau; không cho hột hạt vào miệng. 
- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp
* TDS: (Theo tuần 3) 
II. HOẠT ĐỘNG HỌC 
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KNXH VÀ THẨM MĨ.
Đề tài: Xếp hình “Ngôi nhà”.
1. Mục đích yêu cầu.
1.1. Kiến thức
- Trẻ biết dùng gỗ xếp được ngôi nhà, nhận biết được hình vuông và hình tam giác.
1.2. Kỹ năng
- Giúp trẻ luyện cử động đôi bàn tay một cách khéo léo, biết cầm gỗ bằng các ngón tay, xếp các khối gỗ trồng khít lên nhau và trả lời được câu hỏi của cô.
1.3. Thái độ
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn sản phẩm của mình.
2. Chuẩn bị:
2.1. Đồ dùng của cô.
- 5-6 miếng gỗ vuông và tam giác. Mẫu, gỗ của cô.
2.2. Đồ dùng của trẻ.
- Mỗi trẻ 5-6 miếng gỗ vuông và tam giác.
3. Hướng dẫn:
	Hoạt đông của cô
	Hoat động của trẻ

	1. Ổn định lớp.
- Các cháu học lớp cô nào? Tới lớp cô dạy cháu gì? Ngoài múa hát đọc thơ hôm nay cô dạy chúng mình  xếp chồng các khối gỗ lên nhau để tạo thành ngôi nhà.
2. Nội dung.
a. HĐ1: Quan sát mẫu.
-  Cô đưa nhà mẫu ra hỏi trẻ.
+ Cô có gì đây?
+ Cô xếp được cái gì?
+ Ngôi nhà được xếp như thế nào?
Cô nói có thể xếp khối gỗ hình vuông xuống và đặt khối gỗ hình tam giác chồng lên trên thành ngôi nhà.
b. HĐ2: Cô làm mẫu:
Vừa xếp cô vừa nói cách xếp. Cô lấy miếng gỗ vuông cô đặt ngay ngắn trước cô lại lấy miếng gỗ hình tam giác đặt lên trên chồng khít để tạo thành ngôi nhà, cô đã xếp được ngôi nhà rồi, chúng mình xem cô đang làm gì đây?
c. HĐ3: Cho trẻ thực hiện:
- Cô phát gỗ cho trẻ xếp
Trẻ xếp cô đi quan sát và hướng dẫn lại những trẻ còn lúng túng và luôn đặt câu hỏi khuyến khích trẻ trả lời.
+ Con đang làm gì đấy?
+ Cháu đang cầm khối gỗ hình gì?
d. HĐ4: Trưng bày nhận xét sản phẩm:
Hôm nay cô thấy bạn nào cũng khéo tay xếp được những ngôi nhà rất là đẹp cô khen chúng mình.
3. Kết thúc: Cho trẻ hát bài “ Bé ngoan” đi ra ngoài.
	
- Trẻ trả lời

- Lắng nghe.



- Hình khối.
- Ngôi nhà.
- Chồng lên nhau.





- Hứng thú quan sát cô làm mẫu.


- Hứng thú xếp.
- Trả lời câu hỏi của cô.


- Nhận xét cùng cô
- Hát đi ra ngoài.


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. HĐCCĐ: Quan sát cây nhãn
1.1. Mục đích yêu cầu
- Trẻ nhận biết được tên gọi, đặc điểm, tác dụng của cây bàng, trẻ biết chơi các trò chơi và tham gia tích cực chơi.
- Rèn kỹ năng quan sát; nói, trả lời đặc điểm của cây nhãn. Trẻ chơi TCVĐ đúng cách: Nắm tay nhau, chân dậm đều vừa đi, sau đó ngồi xuống.
- Trẻ chơi ngoan đoàn kết không tranh giành đồ chơi, biết giữ gìn cất gọn gàng đồ chơi, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.
1.2. Chuẩn bị: 
- Địa điểm quan sát, cây nhãn,..
- Dép, mũ, đồ chơi đem theo, cần câu, cá, hột vòng, dây xâu, bóng, đu quay...
1.3. Hướng dẫn
* Hoạt động có chủ đích
- Cô gọi trẻ lại gần bên cô, hỏi  thăm sức khoẻ trẻ.
- Cô cho trẻ xúm xít quanh cô quan sát và trả lời câu hỏi
+ Cây gì đây?
+ Cái gì đây? 
+ Cái lá màu gì?
+ Cây lớn lên là nhờ có gì?
+ Vì sao lá cây đung đưa?
+ Cô hỏi cá nhân, tập thể tên gọi, đặc điểm, tác dụng của cây nhãn.
+ Giáo dục trẻ chăm sóc bảo vệ cây xanh không bất bẻ cành cành tùy tiện, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
* TCVĐ: Nu na nu nống
- Cô nói cách chơi và hướng dẫn trẻ chơi 1 lần 
- Cô và trẻ cùng chơi trò chơi 2, 3 lần
+ Hỏi trẻ: Con chơi trò chơi gì?
* Chơi tự do: Cho trẻ chơi tự do ở các góc chơi
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp đường đi
- Góc thao tác vai: Bán hàng: đồ chơi, đồ ăn, trang phục.
- Góc vận động: Lăn bóng, ném bóng vào đích
- Góc nghệ thuật: Nặn quả bóng, xé theo ý thích...
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Ôn: Làm quen tiếng Anh: Nội dung 6 House ltem 
1.1 Mục đích – yêu cầu
- Trẻ biết phát âm một số đồ chơi trong tiếng anh: Bóng, xe ô tô, bóng bay
- Rèn kỹ năng phát âm tiếng anh
- Trẻ hào hứng tham gia hoạt động.	
1.2. Chuẩn bị
- Máy tính, ti vi; phần mềm tiếng anh FutureLang
1.3. Hướng dẫn
- Cô cho trẻ vận động bài “Hello, hello” 
- Cô giới thiệu tên vận động
- Hôm trước cô con mình đã được phát âm những từ tiếng anh về đồ chơi rồi, hôm nay cô con mình cùng phát âm lại xem bạn nào phát âm giỏi hơn nhé.
Làm quen với từ ball(Quả bóng),cả(ô tô), balloon (bóng bay).. .
- Cho trẻ xem lại video trên phần mềm (2-3 lần)
- Cô phát âm lại kết hợp với biểu cảm hành động.
+ Cho cả lớp phát âm và hành động theo.
- Cô cho tổ, nhóm, cá nhân trẻ phát âm
- Nhận xét, động viên trẻ.
- Cho trẻ nghe nhạc tiếng anh
2. Vệ sinh trả trẻ
- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 
- Đầu tóc, quần áo gọn gàng
- Kiểm tra đồ dùng cá nhân
- Trả trẻ đúng giờ.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.

Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2025
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG	
- Cô đón trẻ, cất đồ dùng của trẻ vào đúng nơi quy định. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh.
- Trò chuyện với trẻ về đồ chơi lắp giáp xây dựng.
- Cho trẻ xem các hình ảnh, video các bạn đang chơi đồ chơi lắp giáp xây dựng để trẻ biết được rõ hơn về đồ chơi lắp giáp xây dựng. 
- Hát, múa các bài hát theo chủ đề. 
- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp
* TDS: (Theo tuần 3)
II. HOẠT ĐỘNG HỌC 
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Đề tài: Thơ “Năm mảnh gỗ”. ( Phạm Hổ)
1. Mục đích yêu cầu.
1.1. Kiến thức
- Biết tên bài thơ đọc thơ, hiểu nội dung bài thơ.
1.2. Kỹ năng
- Trẻ chú ý nghe cô đọc thơ, trả lời các câu hỏi của cô về bài thơ “Năm mảnh gỗ”.
1.3. Thái độ
- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết cùng các bạn.
2. Chuẩn bị:
1.1. Đồ dùng của cô.
- Tranh thơ.
1.2. Đồ dùng của trẻ.
- Ghế đủ cho 25 trẻ ngồi.
3. Hướng dẫn:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định lớp, gây hứng thú.
Cô trò chuyện với trẻ cháu học lớp cô nào?
+ Trong lớp có đồ chơi gì?
+ Tới lớp các cháu chơi với đồ chơi gì?
+ Cháu thích đồ chơi gì nhất?
Có bài thơ về đồ chơi “Năm mảnh gỗ” rất hay chúng mình lắng nghe nào.
2. Nội dung.
HĐ1: Đọc thơ cho trẻ nghe
Cô đọc cho trẻ nghe nhiều lần hỏi tên bài.
+ Cô đọc diễn cảm bài thơ và nói tên bài, tên tác giả.
Cô giảng giải nội dung bài thơ “Mèo nhặt được 5 mảnh gỗ xếp thành ngôi nhà rất đẹp ”
+ Cô đọc lần 2 kết hợp với tranh minh họa.
Đàm thoại
Cô đàm thoại theo nội dung bài thơ.
- Mèo con nhặt được gì?
- Mèo con xếp được gì?
- Mèo con trồng được gì?
 HĐ2: Dạy trẻ đọc thơ
Cô cho cả lớp đọc bài thơ thêm 1 lần nữa, cô hỏi tên bài thơ.
+ Cô chia tổ, tốp, cá nhân trẻ đọc bài thơ trong khi trẻ đọc cô đọc câu đầu hoặc đọc nhỏ hơn theo trẻ, cô chú ý sửa lỗi cho trẻ, cô chú ý động viên và khen trẻ.
- Giáo dục trẻ biết chơi đoàn kết cùng bạn.
+ Lần cuối cả lớp đọc thơ cùng cô, hỏi tên bài thơ.
3. Kết thúc. 
Hát bài “Hãy bước nhịp nhàng” đi ra.
	
- Trẻ trả lời
- Lắp giáp, xây dựng.
- Hứng thú trả lời.

- Lắng nghe.






- Đọc cùng cô.


- Năm mảnh gỗ.
- Ngôi nhà.
- Hoa, cỏ.


- Lắng nghe.

- Trẻ đọc rõ ràng, nói tên bài thơ.



- Hát đi ra ngoài.


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. HĐCCĐ: Quan sát cây thiết mộc lan
1.1 Mục đích yêu cầu
- Trẻ nhận biết được tên gọi, đặc điểm tác dụng của cây thiết mộc lan, trẻ biết chơi các trò chơi và tham gia tích cực chơi
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, trả lời câu hỏi về đặc điểm của cây. Trẻ cầm tay bạn đẩy qua đẩy lại vừa đi vừa đọc bài đồng dao.Trẻ chơi tự do đúng cách.
- Trẻ chơi ngoan đoàn kết không tranh giành, xô đẩy nhau; biết giữ gìn bảo vệ cây xanh
1.2. Chuẩn bị
- Địa điểm quan sát, cây thiết mộc lan
- Các câu hỏi
- Dép, mũ, đồ chơi đem theo, lá, phấn, xe ô tô, cát, quốc xẻng, bình nước tưới, xô nước, 
1.3. Hướng dẫn
* Hoạt động có chủ đích
- Cô gọi trẻ lại gần bên cô, hỏi  thăm sức khoẻ trẻ.
- Hát bài “ em yêu cây xanh”
- Cô cho trẻ xúm xít quanh cô quan sát và trả lời câu hỏi
+ Cây gì đây?
+ Cái gì đây?
+ Cái lá màu gì?
+ Cây lớn lên là nhờ có gì?
+ Cô hỏi cá nhân, tập thể tên gọi, đặc điểm, tác dụng của cây nhãn
+ Giáo dục trẻ chăm sóc bảo vệ cây xanh không bất bẻ cành cành tùy tiện, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp
* TCGD: Dung dăng dung dẻ
- Cô nói cách chơi và hướng dẫn trẻ chơi 1 lần 
- Cô và trẻ cùng chơi trò chơi 2, 3 lần
- Cô cho trẻ chơi 2,3 lần.
+ Hỏi trẻ: Con chơi trò chơi gì?
* Chơi tự do: Cho trẻ chơi tự do ở các góc chơi
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp đường đi
- Góc thao tác vai: Bán hàng: đồ chơi, đồ ăn, trang phục.
- Góc vận động: Lăn bóng, ném bóng vào đích
- Góc nghệ thuật: Nặn quả bóng, xé theo ý thích...
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1.  Tập lau lá cây
-  Mục đích : Trẻ biết lấy khăn lau lá cây một cách khéo léo .
-  Chuẩn bị :  Khăn, các chậu cây.
- Tiến hành:
+ Cô làm mẫu cho trẻ quan sát và phân tích cách thực hiện.
+ Cô cho trẻ thực hiện. Quan sát động viên trẻ.
+ Hỏi trẻ: 
+ Con làm gì? 
+ Con dùng cái gì để lau lá cây?
+ Nhận xét và khen trẻ.
2. Vệ sinh trả trẻ
- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 
- Đầu tóc, quần áo gọn gàng
- Kiểm tra đồ dùng cá nhân
- Trả trẻ đúng giờ.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.

Thứ sáu ngày 17 tháng 10 năm 2025
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG	
- Cô đón trẻ, cất đồ dùng của trẻ vào đúng nơi quy định. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề vừa học.
- Cho trẻ xem các hình ảnh, video về chủ đề vừa học để trẻ khắc sâu lại những gì mình đã học trong chủ đề. 
- Cho trẻ chơi đồ chơi. 
- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp
* TDS: (Theo tuần 3) 
II. HOẠT ĐỘNG HỌC 
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KNXH VÀ THẨM MĨ
Đề tài: Nghe hát: Em chơi đu
            VĐTN: Đu quay ( TT)
1. Mục đích- yêu cầu
1.1. Kiến thức
- Trẻ biết tên bài hát, hiểu nội dung bài hát “Em chơi đu” 
1.2. Kĩ năng
- Trẻ hứng thú nghe cô hát, thích ngẫu hứng hát, làm động tác minh hoạ bài “Em chơi đu”. VĐ cùng cô bài hát “đu quay”.
- Trả lời rõ câu hỏi của cô
1.3. Thái độ 
- Trẻ hát múa tặng những người thân, trẻ giữ gìn sạch sẽ gọn gàng đồ dùng đồ chơi của trẻ.
2. Chuẩn bị
2.1. Đồ dùng của cô:
- Nhạc các bài hát “ em chơi đu, đu quay”,  máy tính.
- Xắc sô, phách tre,  xích đu, đu quay
2.2. Đồ dùng của trẻ:
- Phách, sắc xô, trống cơm, 
3. Tiến hành
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Gợi mở gây hứng thú
- Cô tặng trẻ một hộp quà, cho trẻ mở hộp quà đoán thử xem đó là gì?
+ Cô có cái gì?
+ Xích đu dùng để làm gì?
+ Con được ngồi xích đu chưa?
+ Cái gì đây?
+ Đu quay dùng để làm gì?
+ Các con được ngồi đu quay chưa?
Chơi đu rất vui và rất thích nên nhạc sĩ (Mộng Lân) đã viết tặng các con bài hát “Em chơi đu” mà cô sẽ hát tặng các con ngay sau đây.
2. Nội dung
HĐ 1: Nghe hát: Em chơi đu
- Cô hát lần 1 nhẹ nhàng tình cảm gới thiệu tên bài hát, tên tác giả (Mộng Lân)
- Cô hát lần 2 Vỗ đệm sắc xô, giảng nội dung bài hát
- Cô hát lần 3 làm động tác minh họa
- Cô hát lần 4 khuyến khích trẻ làm động tác cùng cô
- Cô mở máy tính cho trẻ nghe 1 lần hỏi trẻ tên bài hát
- Các con đã được ngồi đu quay chưa, ngồi đu quay thấy thế nào?
- Muốn biết ngồi đu quay như thế nào các con hãy đến với bài hát “Đu quay” do cô giáo trình bầy trước 
HĐ 2: VĐTN: Đu quay (TT)
- Cô vận động lần 1 nhịp nhàng giới thiệu tên bài hát, tên tác giả (Mộng Lân)
- Cô vận động lần 2 theo nhịp bài hát giảng nội dung
- Cô cho cả lớp vận động cùng cô 2 lần
- Cô chia tổ, nhóm, cá nhân vận động 1lần hỏi trẻ tên bài hát
- Cuối cùng cả lớp vận động 2 lần
* Giáo dục:Trẻ hát múa tặng những người thân, trẻ giữ gìn sạch sẽ gọn gàng đồ dùng đồ chơi của bé.
3. Kết thúc:
 - Cô và trẻ hát bài “Đu quay” chuyển sang hoạt động khác
	


· Xích đu
· Để ngồi
· Rồi ạ
· Đu quay
· Để ngồi
· Rồi ạ

· Trẻ lắng nghe cô nói




· Trẻ lắng nghe cô hát




· Trẻ múa hát cùng cô

· Trẻ nghe 

· Rất thích ạ


· Trẻ nghe

 


- Cả lớp vận động 2 lần

- Tổ, nhóm, cá nhân múa hát cùng cô
- Cả lớp múa hát 2 lần

- Trẻ lắng nghe.


· Trẻ hát đi ra ngoài


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. HĐCCĐ: Quan sát cây xoài
1.1. Mục đích yêu cầu
- Trẻ quan sát biết tên, đặc điểm, ích lợi, màu sắc của cây Xoài.
- Rèn kỹ năng quan sát; nói và trả lời đặc điểm của thời tiết. Trẻ biết cách chạy nhanh khi đọc câu cuối của chơi trò “Trời nắng trời mưa”; chơi tự do đúng cách.
- Yêu quý, chăm sóc, bảo vệ cây xanh; không ngắt lá; bẻ cành.
1.2. Chuẩn bị:
- Cây Xoài; que chỉ; xắc xô.
- Lá cây, rổ, phấn, xe ô tô, quốc xẻng, bình nước tưới, xô nước, cây rau
1.3. Hướng dẫn
* Hoạt động có chủ đích
- Đọc thơ “Năm mảnh gỗ”
- Kiểm tra sức khoẻ trẻ
- Cô cho trẻ đến bên cây xoài trên sân và giới thiệu về cây. 
Hỏi trẻ:
+ Đây là cây gì? 
+ Cô chỉ vào thân, thân, cành, lá, gốc và hỏi trẻ:
+ Đây là gì? Lá cây màu gì? 
- Các con ạ! Trồng cây cho quả, bóng mát cho các con chơi, cây còn làm đẹp sân trường, lớp học. Vì thế hàng ngày các con nhớ phải tưới nước, bắt sau, nhổ cỏ cho cây mau lớn nhé! Không được ngắt lá, bẻ cành.
* TCVĐ “Trời nắng trời mưa”.
- Cô hướng dẫn trẻ cách chơi TC “Trời nắng trời mưa”: Cô cùng trẻ hát bài trời nắng trời mưa, khi hát đến câu cuối trẻ chạy nhanh kẻo bị ướt. 
- Cô cho trẻ chơi 2,3 lần.
+ Hỏi trẻ: Con chơi trò chơi gì?
* Chơi tự do: Cho trẻ chơi tự do ở các góc chơi
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp đường đi
- Góc thao tác vai: Bán hàng: đồ chơi, đồ ăn, trang phục.
- Góc vận động: Lăn bóng, ném bóng vào đích
- Góc nghệ thuật: Nặn quả bóng, xé theo ý thích...
IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Hát múa, trò truyện cuối chủ đề: 
* Yêu cầu: 
- Biết, nhớ tên một số bài hát trong chủ đề.
- Rèn kỹ năng hát, vận động theo nhạc.
- Tích cực tham gia hoạt động.
* Chuẩn bị: Lớp học, loa, nhạc, dụng cụ âm nhạc.
* Hướng dẫn:
- Chào mừng các bé đến với chương trình văn nghệ cuối tuần ngày hôm nay. 
- Cô giới thiệu tên, thành phần tham gia
- Mở đầu chương trình sẽ là tiết mục vận động siêu đáng yêu đó là...
-  VĐTN: Bóng tròn to, đu quay.
-  Hát đôi dép, nghe hát em chơi đu,...
- Sau mỗi bài hát cô hỏi tên bài hát
- Trò truyện kết thúc chủ đề “đồ chơi của bé. Giới thiệu chủ đề tiếp theo.
+ Hát bài “bàn tay mẹ”
2. Vệ sinh trả trẻ
- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 
- Đầu tóc, quần áo gọn gàng
- Kiểm tra đồ dùng cá nhân
- Trả trẻ đúng giờ.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.

